
       TRƯỜNG THPT PHẠM THÁI BƯỜNG 

       TỔ LỊCH SỬ - GDKT PL 

KHUNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ 

 ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I  

MÔN: GDKT & PL NĂM HỌC 2025 - 2026 

Lớp 10  (Kết nối tri thức) 

I. MA TRẬN, ĐẶC TẢ KHỐI 10 

1. MA TRẬN 

TT 
Chủ 

đề 
Bài 

Mức độ và năng lực được đánh giá 
Tổng 

Tỷ lệ 

% 

Điểm 

Nhiều lựa chọn Đúng sai Tự luận 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Chủ 

đề1: 

Nền 

kinh 

tế và 

các 

chủ 

thể 

của 

nền 

kinh 

tế 

Bài 2: Các 

chủ thể 

của nền 

kinh tế 

NL1,2 

C01 

C02 

C03 

C04 

 

    

NL1,2 

1A 

2A 

NL 

1,2 

4D 

3C 

4B 

 NL 3 

1D 
   

NL 3 

TL1 
6 3  2 27,5 

2 

Chủ 

đề 

2:Thị 

trường 

và cơ 

chế 

thị 

trường 

Bài 3: Thị 

trường 

NL 1,2 

C05 

C06 

C07 

C08 

 

    
NL 1 

3A 

NL 

1,2 

1B 

2C 

4C 

NL 3 

3B 
      5 3 1 22,5 

Bài 4: Cơ 

chế thị 

trường 

NL 1,2 

C09 

C10 

C11 

C12 

    

 

NL 

24A  

NL 2 

2B 

3D 

NL 3 

1C 

2D 

  
NL  1 

TL2  
  5 3 2 25 

Tổng số câu 12     4 8 4   1 1 16 9 5 100 



 

2 

 

 

 

 
2. BẢNG ĐẶC TẢ  

 

TT 
Chủ 

 đề 

Nội dung/ 

đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng - Sai” Trả lời ngắn  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu Vận dụng Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Chủ đề 1: 
kinh tế và 

các chủ thể 

của nền 

kinh tế 

Bài 2: Các 

chủ thể của 

nền kinh tế 

   -Nhận biết được vai 

trò của các chủ thể khi 

tham gia nền kinh tế 

   - Chỉ ra được các chủ 

thể cơ bản trong nền 

kinh tế  

   -Chỉ ra được các chủ 

thể cơ bản trong nền 

kinh tế 

-Nêu được vai trò của 

các chủ thể trong nền 

kinh tế 

 

 

 

 

 

4   2        TL1 

   -Xác định được các 

chủ thể cơ bản trong 

nền kinh tế 

  - Xác định được trách 

nhiệm của các chủ thể 

trong nền kinh tế 

 

    3        

Tổng số điểm 3     1 2 1   1 2 4,0 3,0 3,0 10 

Tỷ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 



 

3 

 

 

   Xác định được trách 

nhiệm của các chủ thể 

trong nền kinh tế 

     1      1 

2 

Chủ đề 2: 

Thị trường 

và cơ chế 

thị trường 

Bài 3: Thị 

trường 

- Nêu được khái niệm 

thị trường là gì 

- Liệt kê được các 

chức năng cơ bản của 

thị trường 

- Liệt kê được các loại 

thị trường cơ bản 

 

 

 

4   1         

 

 

 

 

Phân biệt được các 

loại thị trường 

 

    

 

 

 

3 

       

Biết vận dụng các 

chức năng cơ bản của 

thị trường một cách 

phù hợp 

 

     1       

3  

Bài 4: Cơ 

chế thị 

trường 

  - Nêu được khái niệm 

giá cả, giá cả thị trường 

  - Nêu được khái niệm 

cơ chế thị trường 

4   1      TL2   

- Phê phán những 

hành vi không đúng 

khi tham gia vào thị 

trường 

- Phân biệt được khái 

niệm giá cả thị trường 

    2        



 

4 

 

 

Vận dụng tốt các quy 

luật của thị trường 
     2       

Tổng số câu  12     4 8 4     1  1 

Tổng số điểm  3,0 4,0  3,0 

Tỉ lệ %  30 40  30 

 

(GHI CHÚ:  CÁC KÝ HIỆU TRONG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ) 

CÁC KÝ HIỆU TRONG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ 

KÝ 

HIỆU 
DIỄN GIẢI KÝ HIỆU DIỄN GIẢI 

1A Câu đúng sai số 1 lệnh a NL1 Năng lực điều chỉnh hành vi 

1B Câu đúng sai số 1 lệnh b NL2 Năng lực phát triển bản thân. 

1C Câu đúng sai số 1 lệnh c NL3 Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. 

1D Câu đúng sai số 1 lệnh d TL1 Câu tự luận số 1 ( Câu 1)  

 TL2 Câu tự luận số 2 ( Câu 2)  

 
 

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 10 năm 2025 

TM. TỔ CHUYÊN MÔN 

TỔ TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Thạch Thị Kiều Như 
 


